3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 9 và 9 tháng năm 2019
	
	Đơn vị
tính
	Thực hiện
tháng 8
năm 2019
	Ước tính
tháng 9
năm 2019
	Cộng dồn
9 tháng
năm 2019
	So với cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	
	
	Tháng 9
năm 2019
	9 tháng
năm 2019
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	Than đá loại khác
	Tấn
	79.839
	88.359
	690.192
	196,1
	115,8

	Thức ăn cho gia súc
	Tấn
	3.322
	3.611
	43.151
	51,9
	78,1

	Bia chai
	1000 lít
	370
	382
	2.902
	151,0
	118,0

	Áo khoác và áo Jacket cho người lớn
	1000 cái
	21.295
	22.095
	186.443
	103,7
	116,9

	Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt)
	m3
	31.802
	31.922
	251.954
	113,1
	142,1

	Giấy copy (giấy ram)
	Tấn
	3.286
	3.300
	28.509
	107,0
	128,8

	Amoniac dạng khan
	Tấn
	3.118
	5.000
	47.234
	121,9
	94,9

	Phân Ure
	Tấn
	23.473
	34.520
	256.713
	129,1
	108,2

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	49.486
	52.673
	459.425
	114,0
	111,7

	Mạch in khác
	1000 chiếc
	16.070
	18.053
	149.891
	129,9
	127,2

	Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác
	Cái
	24.012.855
	25.442.741
	167.962.725
	154,4
	148,5

	Điện sản xuất
	Triệu KWh
	104
	117
	974
	92,7
	92,5

	Điện thương phẩm
	Triệu KWh
	350
	352
	2.653
	134,9
	126,5

	Nước uống được
	1000 m3
	2.305
	2.297
	16.954
	140,3
	139,0



